
UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /QĐ-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Giang, ngày     tháng     năm 2023 
 
 

 

QU  T Đ NH 

Phê duyệt quy trình nội bộ giải trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực 

quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc th m quy n giải quyết 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp huyện 

 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 

 

GI M Đ C SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PH T TRI N NÔNG THÔN  
 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày ngày 17/02/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông l m sản và thủy sản thuộc th m 

quyền giải quyết của    Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn   BND cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung quản lý nhà nước về an toàn 

thực ph m thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát tri n nông 

thôn đối với cơ s  sản xuất, kinh doanh thực ph m nông, lâm, thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 06/7/2015 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức của S  Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn tỉnh Bắc Giang; 

Th o đề nghị của Chánh văn phòng     
 

QU  T Đ NH  
 

 Đi u 1.      u  t qu  tr           giải qu ết t ủ tục  à   chính lĩ   vực 

quản lý chất lượng      l   sả  và t ủ  sả  t u c t    qu      ả  qu ết củ  S  

N         p và   át tr ể       t   ; UBND cấp  u    tr   đị   à  tỉ   Bắc 

Giang  c  phụ lục   m th o   

 Đi u 2. G  o Vă  p ò   S  N         p và   át tr ể       t    p ố  

 ợp vớ  S  T     t   và Tru    t     x    ự   qu  tr    đ    tử và cập   ật 

qu  tr    vào H  t ố   t     t     t cử  đ    tử. 
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 Đi u 3. Qu ết đị    à  c     u lực  ể t    à    . 

 Thủ trư    các cơ qu  : S  Thông tin và Truy n thông; UBND cấp huy n; 

Vă  p ò   S  Nông nghi p và PTNT và các tổ chức, cá      c  l    qu   că  cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- N ư Đ  u  ; 

- VP UBND tỉ     /c ; 

- Lã   đạo S ; 

- Các c   cục t u c S ; 

- Lưu: VT, VP 

  GI M Đ C 

 

 

 
 

Dư ng Thanh T ng 
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PHỤ LỤC 1 

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản thuộc th m quy n giải quyết  

của Sở Nông nghiệp và PTNT 

 Ban hành   m th o Quyết định số            /QĐ- NN ngày     tháng 02 năm 2023  

của Giám đốc    Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn  
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TT LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Thời gian 

giải quyết 

I 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN 

VÀ THUỶ SẢN 
 

1 

Cấp Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n an toàn thực ph m 

đối vớ  cơ s  sản xuất, kinh doanh thực ph m nông, lâm, thủy 

sản. 

10 ngày 

2 

Cấp lại Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n an toàn thực 

ph   đối vớ  cơ s  sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 

 trường hợp trước 06 t á   tí   đến ngày Giấy chứng nhận 

ATTP). 

10 ngày 
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PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUY T THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1.Cấp Giấy chứng nhận c  sở đủ đi u kiện an toàn thực ph m đối với 

c  sở sản xuất, kinh doanh thực ph m nông, lâm, thủy sản. 

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo c  chế một cửa 

Thứ tự 

các bước 
Nội dung công việc 

Tổ chức/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời hạn 

giải quyết 

Tổng thời gian giải quyết  10 ngày 

Bước 1 

- Kiể  tr ,  ướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ,  ửi 

phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  

- Số hoá hồ sơ, quét  sc    c u ển hồ sơ tr   p ần 

m m M t cử  đ  n tử và chuyển hồ sơ   ấ  đến 

chi cục có liên quan (chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thuỷ sản; chi cục trồng trọt và 

BVTV; chi cục c ă   u   và t ú  ; c   cục thuỷ 

sản) tr  trường hợp hồ sơ   p trực tuyến 

Công chức 

M t cửa 

1/2 ngày 

(4 giờ) 

Bước 2 
C   cục Trư ng nhận và chuyể  lã   đạo phòng 

chuyên môn  xử lý. 

C   cục 

Trư ng 

1 ngày 

(8 giờ) 

Bước 3 
Lã   đạo phòng nhận và phân xử lý cho chuyên 

viên phòng.  

Lã   đạo 

phòng  

1/2 ngày 

(4 giờ) 

Bước 4 

Chuyên viên phòng nhận và xử lý hồ sơ: 

- Xem xét hồ sơ t     ưu vớ  lã   đạo C   cục 

đ    ểm tra, th   đị   đ  u ki n tạ  cơ s ; 

- Kết quả kiểm tra, th   định: 

+ Trường hợp, th   đị   cơ s  c ư  đủ đ  u 

ki   để cấp giấy chứng nhậ  ATT  t   c  vă  

bản thông báo tới tổ chức, cá nhân (thông qua 

Trung tâm PVHCC); 

+ Trường hợp, th   đị   cơ s  đủ đ  u ki   để 

cấp Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n ATTP 

thì dự thảo Quyết định và Giấy chứng nhậ  cơ 

s  đủ đ  u ki   ATT  tr    C   cục Trư ng. 

Chuyên viên 
7 ngày 

(56 giờ) 

Bước 5 
C   cục Trư ng xem xét, ký Quyết định cấp 

Giấy chứng nhậ  đủ đ  u ki n ATTP. 

C   cục 

Trư ng 

1 ngày 

(8 giờ) 

Bước 6 

Chuyển kết quả v  Trung tâm PVHCC (b  phận 

S  NN&PTNT), trả kết quả cho tổ chức, cá 

     t eo qu  định. 

Công chức 

M t cửa 
 

Tổng 

thời 

gian 

80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ s  hợp lệ ) 
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2. Cấp lại Giấy chứng nhận c  sở đủ đi u kiện an toàn thực ph m đối 

với c  sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP). 

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo c  chế một cửa 

Thứ tự 

các bước 
Nội dung công việc 

Tổ chức/ cá 

nhân thực 

hiện 

Thời hạn 

giải quyết 

Tổng thời gian giải quyết  10 ngày 

Bước 1 

- Kiể  tr ,  ướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ,  ửi 

phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  

- Số hoá hồ sơ, quét  sc    c u ển hồ sơ tr   p ần 

m m M t cửa đ  n tử và chuyển hồ sơ   ấ  đến 

chi cục có liên quan (chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thuỷ sản; chi cục trồng trọt và 

BVTV; chi cục c ă   u   và t ú  ; c   cục thuỷ 

sản) tr  trường hợp hồ sơ   p trực tuyến 

Công chức 

M t cửa 

1/2 ngày 

(4 giờ) 

Bước 2 
C   cục Trư ng nhận và chuyể  lã   đạo phòng 

chuyên môn  xử lý. 

C   cục 

Trư ng 

1 ngày 

(8 giờ) 

Bước 3 
Lã   đạo phòng nhận và phân xử lý cho chuyên 

viên phòng.  

Lã   đạo 

phòng  

1/2 ngày 

(4 giờ) 

Bước 4 

Chuyên viên phòng nhận và xử lý hồ sơ: 

- Xem xét hồ sơ t     ưu vớ  lã   đạo C   cục 

đ    ểm tra, th   đị   đ  u ki n tạ  cơ s ; 

- Kết quả kiểm tra, th   định: 

+ Trường hợp, th   đị   cơ s  c ư  đủ đ  u 

ki   để cấp giấy chứng nhậ  ATT  t   c  vă  

bản thông báo tới tổ chức, cá nhân (thông qua 

Trung tâm PVHCC); 

+ Trường hợp, th   đị   cơ s  đủ đ  u ki   để 

cấp Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n ATTP 

thì dự thảo Quyết định và Giấy chứng nhậ  cơ 

s  đủ đ  u ki   ATT  tr    C   cục Trư ng. 

Chuyên viên 
7 ngày 

(56 giờ) 

Bước 5 
C   cục Trư ng xem xét, ký Quyết định cấp 

Giấy chứng nhậ  đủ đ  u ki n ATTP. 

C   cục 

Trư ng 

1 ngày 

(8 giờ) 

Bước 6 

Công chức m t cửa nhận kết quả, thực hi n số 

hoá kết quả đí   tr   p ần m m m t cử  đ  n tử 

trả kết quả cho tổ chức, cá nhân 

Công chức 

M t cửa 
 

Tổng 

thời 

gian 

80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ s  hợp lệ ) 
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PHỤ LỤC 2 

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản thuộc th m quy n giải quyết  

của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

 Ban hành   m th o Quyết định số            /QĐ- NN ngày     tháng 02 năm 2023  

của Giám đốc    Nông nghiệp và Phát tri n nông thôn  
 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

TT LĨNH VỰC/THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
Thời gian 

giải quyết 

I 
LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN 

VÀ THUỶ SẢN 
 

1 

Cấp Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n an toàn thực ph m 

đối vớ  cơ s  sản xuất, kinh doanh thực ph m nông, lâm, thủy 

sản. 

10 ngày 

2 

Cấp lại Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n an toàn thực 

ph   đối vớ  cơ s  sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 

 trường hợp trước 06 t á   tí   đến ngày Giấy chứng nhận 

ATTP). 

10 ngày 
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PHẦN II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUY T THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1.Cấp Giấy chứng nhận c  sở đủ đi u kiện an toàn thực ph m đối với 

c  sở sản xuất, kinh doanh thực ph m nông, lâm, thủy sản. 

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo c  chế một cửa 

Thứ tự 

các bước 
Nội dung công việc 

Tổ chức/ cá 

nhân thực hiện 

Thời hạn 

giải quyết 

Bước 1 

- Kiể  tr ,  ướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ,  ửi phiếu 

hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  

- Số hoá hồ sơ, quét  sc    c u ển hồ sơ tr   p ần 

m m M t cử  đ  n tử và chuyển hồ sơ   ấ  đến 

Phòng Nông nghi p và PTNT/Kinh tế  tr  trường 

hợp hồ sơ   p trực tuyến 

Công chức M t 

cửa 

1/2 ngày 

(4 giờ) 

Bước 2 

Lã   đạo Phòng NN&PTNT(Kinh tế) chuyển/phân 

công chuyên viên phụ trách xử lý 

Lã   đạo Phòng 

NN&PTNT, 

Kinh tế 

1 ngày 

(8 giờ) 

Bước 3 

Chuyên viên phụ trách: 

- Xem xét hồ sơ t     ưu vớ  lã   đạo Lã   đạo 

Phòng NN&PTNT(Kinh tế  đ    ểm tra, th   định 

đ  u ki n tạ  cơ s ; 

- Kết quả kiểm tra, th   định: 

+ Trường hợp, th   đị   cơ s  c ư  đủ đ  u ki n 

để cấp giấy chứng nhậ  ATT  t   c  vă   ản 

thông báo tới tổ chức, cá nhân (thông qua B  phận 

tiếp nhận và trả kết quả của huy n/thành phố); 

+ Trường hợp, th   đị   cơ s  đủ đ  u ki   để 

cấp Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n ATTP thì 

dự thảo Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n ATTP 

tr    Lã   đạo Phòng NN&PTNT(Kinh tế) 

Chuyên viên 7 ngày 

Bước 4 

Lã   đạo Phòng NN&PTNT(Kinh tế) xem xét, ký 

Giấy chứng nhậ  đủ đ  u ki n ATTP 

Lã   đạo Phòng 

NN&PTNT, 

Kinh tế 

1 ngày 

(8 giờ) 

Bước 5 
Chuyển kết quả v  B  phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huy n/thành phố 
Chuyên viên 

1/2 ngày 

(4 giờ) 

Bước 6 

B  phận tiếp nhận hồ sơ của B  phận tiếp nhận và 

trả kết quả của huy n/thành phố trả kết quả cho tổ 

chức, cá      t eo qu  định 

Công chức M t 

cửa 
 

Tổng 

thời 

gian 

80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ s  hợp lệ ) 
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2. Cấp lại Giấy chứng nhận c  sở đủ đi u kiện an toàn thực ph m đối 

với c  sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 

tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP). 

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo c  chế một cửa 

Thứ tự 

các bước 
Nội dung công việc 

Tổ chức/ cá 

nhân thực hiện 

Thời hạn 

giải quyết 

Bước 1 

- Kiể  tr ,  ướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ,  ửi phiếu 

hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.  

- Số hoá hồ sơ, quét  sc    c u ển hồ sơ tr   p ần 

m m M t cử  đ  n tử và chuyển hồ sơ   ấ  đến 

Phòng Nông nghi p và PTNT/Kinh tế  tr  trường 

hợp hồ sơ   p trực tuyến 

Công chức M t 

cửa 

1/2 ngày 

(4 giờ) 

Bước 2 

Lã   đạo Phòng NN&PTNT(Kinh tế) 

chuyển/phân công chuyên viên phụ trách xử lý 

Lã   đạo Phòng 

NN&PTNT, 

Kinh tế 

1 ngày 

(8 giờ) 

Bước 3 

Chuyên viên phụ trách: 

- Xem xét hồ sơ t     ưu vớ  lã   đạo Lã   đạo 

Phòng NN&PTNT(Kinh tế  đ    ểm tra, th m 

đị   đ  u ki n tạ  cơ s ; 

- Kết quả kiểm tra, th   định: 

+ Trường hợp, th   đị   cơ s  c ư  đủ đ  u ki n 

để cấp giấy chứng nhậ  ATT  t   c  vă   ản 

thông báo tới tổ chức, cá nhân (thông qua B  

phận tiếp nhận và trả kết quả của huy n/thành 

phố); 

+ Trường hợp, th   đị   cơ s  đủ đ  u ki   để 

cấp Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n ATTP 

thì dự thảo Giấy chứng nhậ  cơ s  đủ đ  u ki n 

ATT  tr    Lã   đạo Phòng NN&PTNT(Kinh 

tế) 

Chuyên viên 7 ngày 

Bước 4 

Lã   đạo Phòng NN&PTNT(Kinh tế) xem xét, 

ký Giấy chứng nhậ  đủ đ  u ki n ATTP 

Lã   đạo Phòng 

NN&PTNT, 

Kinh tế 

1 ngày 

(8 giờ) 

Bước 5 
Chuyển kết quả v  B  phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huy n/thành phố 
Chuyên viên 

1/2 ngày 

(4 giờ) 

Bước 6 

B  phận tiếp nhận hồ sơ của B  phận tiếp nhận 

và trả kết quả của huy n/thành phố trả kết quả 

cho tổ chức, cá      t eo qu  định 

Công chức M t 

cửa 
 

Tổng 

thời 

gian 

80 giờ làm việc (Theo quy định TTHC này được giải quyết trong 10 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ s  hợp lệ ) 
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